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TT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ TÊN ĐỀ TÀI 

1 Lê Văn Em Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo 

dục ngoài giờ lên lớp cho các trường THCS 

trong huyện 

2 Phan Văn Thanh Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả giảng dạy 

chương trình tiếng Anh mới theo đề án ngoại 

ngữ quốc gia năm 2020 

3 Ngô Bá Đức Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng góp phần nâng cao chất 

lượng đội ngũ và học sinh trong toàn ngành để 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

4 Nguyễn Lệ Quyên Giáo viên khối lá Trường Mầm non An Định 
Một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 

5-6 tuổi ở nhà và ở trường mầm non 

5 Trần Thị Thanh Trúc Giáo viên khối lá Trường Mầm non An Định 
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ 

5-6 tuổi làm quen với toán 

6 Lương Thanh Tài Nhân viên Y tế Trường Mầm non An Thạnh 

Đổi mới biện pháp tuyên truyền nâng cao kỹ 

năng phòng chống dịch bệnh cho trẻ với phụ 

huynh trong trường Mầm non 
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7 Nguyễn Thị Thúy Hồng 
Giáo viên khối Nhà 

trẻ 
Trường Mầm non An Thạnh 

“Biện pháp giúp trẻ nhận biết phân biệt một số 

màu cơ bản độ tuổi 24-36 tháng ở trường mầm 

non” 

8 Phùng Thị Cẩm Giang Giáo viên khối lá Trường Mầm non An Thạnh 

"Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú 

tích cực tham gia các hoạt động ở trường Mầm 

non" 

9 
Nguyễn Ngọc Trinh 

 
Giáo viên khối lá Trường Mầm non An Thạnh 

"Một số giải pháp đổi mới rèn luyện kỹ năng 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

Mầm non" 

10 
Phan Thị Kim Liên 

Lê Thị Nhi 
Hiệu trưởng 

Trường Mầm non An Thới 

Trường Mầm non Tân Trung 

Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng 

chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong các trường 

Mầm non - Mẫu giáo 

11 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 
Giáo viên nhà trẻ Trường Mầm non An Thới 

Một số biện pháp giúp trẻ 25-36 tháng tăng 

động hòa nhập với trường lớp mầm non 

12 Lê Thu Hà Giáo viên nhà trẻ Trường Mầm non An Thới 
Một số kinh nghiệm giúp trẻ 25-36 tháng tự 

tin và yêu thích đến lớp. 

13 

Phạm Thị Thủy 

Nguyễn Thị Kim 

Thuyền 

Giáo viên khối lá Trường Mầm non An Thới 

Một số biện pháp tích hợp nội dung "Học tập 

tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" 

vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi. 

14 Trương Thị Cẩm Tiên Giáo viên khối chồi Trường Mầm non An Thới 

Một số biện pháp giáo dục ngôn ngữ thông 

qua hoạt động làm quen với văn học cho trẻ 4-

5 tuổi trong trường mầm non 
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15 Phạm Thị Thùy Loan    Giáo viên khối chồi Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn      

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động tạo hình từ các nguyên vật liệu khác 

nhau cho trẻ 4 - 5 tuổi 

16 Lê Thị Xuân     
Giáo viên khối Lá 

(Dạy lá ghép) 
Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn          

Một số biện pháp giáo dục trẻ 4-5 tuổi hạn chế 

sử dụng điện thoại và tích cực tham gia vào 

các hoạt động giáo dục 

17 Trần Thị Mẳn Giáo viên Trường Mầm non Định Thủy 
Giải pháp nâng cao kỹ năng phòng chống dịch 

Covid-19 cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non 

18 Bùi Bé Thơ Giáo viên Trường Mầm non Định Thủy 
Một số giải pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ 

bản thân cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non 

19 Nguyễn Phan Hòa Thi Giáo viên Trường Mầm non Định Thủy 
Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện 

để thu hút trẻ 4-5 tuổi tích cực đến lớp 

20 Đoàn Hồng Thắm Giáo viên Trường Mầm non Định Thủy 
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát 

triển thể chất cho trẻ 4-5 tuổi 

21 Phạm Thị Ngọc Dung Giáo viên Trường Mầm non Định Thủy 
Giải pháp giúp trẻ 3-4 tuổi có hành vi cư xử 

văn hóa trong giao tiếp 

22 Trần Thị Kìa Giáo viên Trường Mầm non Định Thủy 

Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ thông 

qua hoạt động tạo hình cho trẻ lớp ghép 4-5 

tuổi 



4 

 

23 

Đoàn Thị Diễm Hằng 

Huỳnh Thị Kim Hương                   

Trần Thị Kim Hường 

Giáo viên Trường Mầm non Hương Mỹ 
Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi hứng thú 

làm quen với toán 

24 
Nguyễn Thị Tuyết 

Ngân 
Giáo viên Trường Mầm non Hương Mỹ 

Giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo 

hướng trải nghiệm cho trẻ 4-5 tuổi trong 

trường mầm non 

25 
Nguyễn Thị Tuyết 

Ngân 
Giáo viên Trường Mầm non Hương Mỹ 

Giải pháp giúp trẻ 4-5 vẽ sáng tạo hơn trong 

trường mầm non. 

26 Lê Hoàng Yến Giáo viên Trường Mầm non Hương Mỹ 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm 

quen với tòan cho trẻ 5-6 tuổi trong trường 

mầm non 

27 Nguyễn Thị Cẩm Giang Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức 

Một số biện giúp trẻ 4-5 tuổi ham thích đến 

trường và hứng thú học tập trong trường mầm 

non. 

28 Phạm Thị Diễm Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Hiệp 

Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ mẫu gaió 4- 5 tuổi trong trường 

mầm non 

29 Bùi Thị Kim Thoa Giáo viên khối chồi Trường Mầm non Thị trấn Mỏ Cày 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm 

quen với toán cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm 

non. 

30 
Hà Thị Phương Thanh 

Đặng Thị Tuyết Mai 

Giáo viên khối 

mầm 
Trường Mầm non Thị trấn Mỏ Cày 

Một số giải pháp phối hợp phụ huynh cho trẻ 

3-4 tuổi đi học đều khi còn dịch bệnh. 
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31 Võ Thị Hồng Đào 
Giáo viên khối 

mầm 
Trường Mầm non Thị trấn Mỏ Cày 

Một số giải pháp rèn luyện hành vi, thói quen 

vệ sinh cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non 

32 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 
Giáo viên khối 

mầm 
Trường Mầm non Thị trấn Mỏ Cày 

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho 

trẻ 3 - 4 tuổi trường mầm non và ở gia đình 

33 Bùi Thị Kim Cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Khánh 
Các giải pháp nâng cao việc xây dựng mô hình 

vận động cho trẻ tại trường mầm non 

34 Nguyễn Thị Mỹ Châu 
Dạy lớp ghép 5-6 

tuổi 
Trường Mầm non Bình Khánh 

Giải pháp nâng cao chất lượng LQVH dành 

cho trẻ MN 

35 
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 
Giáo viên Trường Mầm non Tân Trung 

Một vài giải pháp giúp trẻ trải nghiệm khám 

phá thông qua  hoạt động ngoài trời ở lớp mẫu 

giáo 3-4 tuổi 

36 Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên 
 

Trường Mầm non Tân Trung 

Một số giải pháp giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển kỹ 

năng kể chuyện diễn cảm thông qua tác phẩm 

văn học 

37 Bùi Thanh Trúc Giáo viên Trường Mầm non Tân Trung 

Một số giải pháp giúp nâng cao khả năng nhận 

thức cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học 

tập 

38 Lê Thị Anh Đào Giáo viên Trường Mầm non Tân Trung 
Một số biện pháp phòng chống béo phì cho trẻ  

mầm non. 
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39 Phạm Thị Thu Nhan Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày 
Biện pháp tổ chức thực hiện qui tắc Ứng xử 

văn hóa trong trường học đạt hiệu quả. 

40 Nguyễn Thành Uyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày 

Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong 

việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học 

sinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

41 
Nguyễn Thị Kim Trúc 

Chị 
Giáo viên Trường Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày 

Biện pháp giúp học sinh hứng thú, phát huy 

tính tích cực trong giờ học Tiếng Việt (Đọc) 

lớp 2. 

42 Nguyễn Minh Nghĩa 
Giáo viên Tổng phụ 

trách Đội 
Trường Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày 

Biện pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn 

Bóng đá tham gia hội thao các cấp. 

43 
Phạm Thị Thanh 

Phương 
Giáo viên Trường Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày 

Biện pháp giúp học sinh lớp 1 thực hiện hoạt 

động phân tích và đánh giá sản phẩm Mĩ thuật 

có hiệu quả. 

44 
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền 
Giáo viên Trường Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày 

Giải pháp giúp học sinh học tốt dạng bài 

“Nghe - kể lại chuyện” của phân môn Kể 

chuyện lớp 5 theo hướng phát huy tính tích 

cực. 

45 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Giáo viên Trường Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày 
Nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức tự giác 

tham gia học tập cho học sinh 
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46 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy                         

Phan Như Ý 

Giáo viên Trường Tiểu học 1 Thị trấn Mỏ Cày 
Giải pháp giúp học sinh học tốt học phần 

Logo trong môn Tin học ở tiểu học. 

47 Trần Thị Hữu Thuận Giáo viên 

 

Trường Tiểu học 2 Thị Trấn Mỏ 

Cày 

Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc 

thông qua công tác chủ nhiệm lớp 

48 Đỗ Thị Xuân Giáo viên 
Trường Tiểu học 2 Thị Trấn Mỏ 

Cày 

Một số biện pháp thực hiện đạt hiệu quả tiết 

sinh hoạt lớp ở lớp 1 

49 Trương Văn Dứt Giáo viên Trường Tiểu học An Định 

Một số biện pháp cải tiến việc triển khai và 

kiểm tra công nhận hoàn thành Chương trình 

rèn luyện Đội viên hạng Măng non (dành cho 

học sinh lớp 4 và lớp 5) giai đoạn 2018 - 2022 

theo hướng phát huy tính tích cực cho học 

sinh. 

50 Lê Thị Thanh Hằng 
Giáo viên Tiếng 

Anh 
Trường Tiểu học An Thạnh 2 

Giải pháp giúp học sinh học tốt phần 

"Listen.Sing along" trong chương trình tiếng 

Anh lớp 5 

51 Nguyễn Kiều Thu Thuỷ Giáo viên  Mỹ thuật Trường Tiểu học An Thới 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 có kĩ 

năng vẽ tốt chất liệu màu nước trong phân 

môn vẽ tranh theo phương pháp Đan Mạch. 

52 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên  Tin học Trường Tiểu học An Thới 

Một số giải pháp bồi dưỡng lập trình 

MSWLogo cho học sinh dự thi Tin học trẻ 

không chuyên (phần sử dụng lệnh để vẽ hình). 
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53 Trương Chí Công 
Giáo viên Tổng phụ 

trách Đội 
Trường Tiểu học Bình Khánh 

Một số giải pháp bồi dưỡng, phát triển kỹ 

năng nói, viết và điều hành cho  Ban chỉ uy 

Liên Chi đội trong trạng thái bình thường mới 

54 Nguyễn Hiệp Đạt 
Giáo viên Tổng phụ 

trách Đội 
Trường Tiểu học Định Thuỷ 

Biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết chữ đúng 

mẫu, đúng ô ly 

55 Nguyễn Thị Thường Giáo viên Trường Tiểu học Định Thuỷ 
Biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết chữ đúng 

mẫu, đúng ô ly 

56 Bùi Văn Vũ Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Hương Mỹ 1 
Giải pháp giúp học sinh lớp 5 tập luyện tốt 

trong giờ học Thể dục 

57 Bùi Văn Vũ Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Hương Mỹ 1 
Một số giải pháp giúp học sinh hứng thú tập 

luyện trong khi  học Thể dục 

58 Nguyễn Thị Uyên Giáo viên Trường Tiểu học Hương Mỹ 1 
Ứng dụng công nghệ thông tin đưa phim hoạt 

hình vào dạy môn Lịch sử. 

59 Dương Văn Thắng Giáo viên Trường Tiểu học Hương Mỹ 2 
Một số giải pháp rèn kỹ năng giao tiếp cho 

học sinh lớp 1 
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60 Ngô Thanh Phong Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Minh Đức 

 

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 quay trái, 

quay phải, quay sau đúng hướng, đúng góc độ. 

61 Phạm Ngọc Xuyến Giáo viên Âm nhạc Trường Tiểu học Minh Đức 
Biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phân 

môn tập đọc nhạc 

62 Nguyễn Thị Kim Lan Giáo viên Trường Tiểu học Ngãi Đăng 

Một số giải pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học 

sinh lớp Một 

 

63 Huỳnh Thanh Tú Giáo viên Trường Tiểu học Ngãi Đăng 

Một số giải pháp giúp học sinh không bị nhát 

nước khi học bơi nhằm nâng cao chất lượng 

học bơi cho học sinh Tiểu học 

64 Huỳnh Thanh Tú Giáo viên Trường Tiểu học Ngãi Đăng 
Một số biện pháp giúp học sinh học tốt và yêu 

thích trong giờ học Thể dục 

65 

Hồ Thiên Hương              

Nguyễn Phạm Ngọc 

Quế 

Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hội 

Một số biện pháp phát  huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của học sinh khi học các bài kể 

chuyện đã nghe, đã đọc lớp 4  
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66 Hồ Thiên Hương Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hội 

Một số biện pháp  xây dựng lớp học hạnh 

phúc cho học sinh lớp 4 thông qua công tác 

chủ nhiệm lớp 

67 Võ Thị Hồng Thắm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hội 

Phó hiệu trưởng với công tác quản lý thiết bị 

đồ dùng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy 

ở trường Tiểu học 

68 Hạ Thị Ngọc Diệp Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trung 
Biện pháp giúp học tốt phân môn kể chuyện 

cho học sinh lớp 1 

69 Trần Thị Phương Linh Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trung 

Giải pháp giúp phát triển tối đa năng lực, 

phẩm chất học sinh lớp 1 

 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 

70 Trần Thị Phương Linh Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trung 

Giải pháp nâng cao chất lượng đọc cho học 

sinh lớp 1 theo chương  

trình giáo dục phổ thông 2018 

71 Nguyễn Lê Hoài Như Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trung 

Biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm quen với 

việc sử dụng sơ đồ tư duy  

để hệ thống hóa kiến thức 

72 Đỗ Hoàng Nhân Giáo viên Thể dục Trường Tiểu học Tân Trung 

Một vài phương pháp tập luyện bổ trợ phát 

triển sức bật cho học sinh  

năng khiếu cấp tiểu học 
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73 Nguyễn Thanh Hải Giáo viên Trường Tiểu học Thành Thới A 1 

Một số giải pháp nhằm giúp cho học sinh lớp 

5 phát huy năng lực tự học và giải quyết vấn 

đề trong học tập. 

74 Đặng Thị Chăm Giáo viên 
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở  

Phước Hiệp 

Một vài biện pháp giáo dục phẩm chất cho học 

sinh lớp 3 

75 Phan Thị Nhung Giáo viên 
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở  

Phước Hiệp 

Nâng cao hiệu quả dạy dấu câu cho học sinh 

lớp Hai 

76 Phạm Quốc Đạt Giáo viên Âm nhạc 
Trường Tiểu học - Trung học cơ sở 

Đa Phước Hội 

Giải pháp giúp học sinh hứng thú, mạnh dạn, 

tự tin hơn 

 khi học Âm nhạc. 

77 

Huỳnh Thanh Phụng  

Võ Thị Kim Hoa 

Lê Văn Hiền 

Nguyễn Hữu Phước 

Giáo viên Tổng phụ 

trách Đội 

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở 

Thành Thới B 

Trường Tiểu học An Thạnh 1 

Trường Tiểu học An Thới 

Trường Tiểu học Thành Thới A2 

“Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh 

đạt hiệu quả cao qua tổ chức các hoạt động 

ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học” 

78 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Tạ Thị 

Kiều 

Một số biện pháp thu hút học sinh tham gia 

các phong trào hoạt động Đội tại trường 

THCS. 

79 Nguyễn Minh Khánh Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Tạ Thị 

Kiều 

Một số kinh nghiệm giúp học sinh kích thích 

tìm tòi, sáng tạo các cuộc thi khởi nghiệp 

mang lại hiệu quả cao. 

80 Trần Văn Hóa Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Định Giải pháp giúp học sinh tự tạo màu để in tranh 
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81 

Nguyễn Thị Kim Thi 

Nguyễn Ngọc Tâm 

Lê Ngọc Tuyền 

Nguyễn Trí Nhân 

Giáo viên Tiếng 

anh 6, 9 

Giáo viên Tiếng 

anh 8 

Giáo viên Tiếng 

anh 7, 9 

Giáo viên Tiếng 

anh 6 

Trường Trung học cơ sở An Định 

Trường Trung học cơ sở An Định 

Trường Trung học cơ sở An Định 

Trường Trung học cơ sở An Định 

Nâng cao hứng thú học tập bộ môn Tiếng anh 

cho học sinh, đặc biệt trong kỹ năng nghe 

82 Phạm Thị Huệ Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Thới 
Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tiết 

ôn tập môn lịch sử lớp 8,9 

83 Trần Thị Trúc Bình Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Thới 

Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh rèn 

luyện kỹ năng tìm đường đi trên bản đồ và tọa 

độ địa lí (Lịch sử và Địa lí lớp 6) 

84 Trần Lê Phương Thảo Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Thới 

Một số giải pháp để duy trì hiệu quả trong 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn giáo 

dục công dân 9 

85 Đoàn Thị Phấn Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Thới 
Phương pháp trải nghiệm sáng tạo trong dạy 

học môn Ngữ văn THCS 

86 Võ Thanh Thi Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Bình 

Khánh 

Một vài biện pháp giúp thống kê và lưu trữ 

văn bằng, chứng chỉ của người học đạt cao 

hiệu quả hơn. 

87 
Võ Hoài Linh 

Nguyễn Thị Kim Diệu 

Giáo viên Tin học8, 

9 

Giáo viên Tin học 9 

Trường Trung học cơ sở Bình 

Khánh 

Trường Trung học cơ sở Tạ Thị 

Kiều 

Kết hợp phương pháp chia để trị - khử đệ qui 

bằng quy hoạch động trong bồi dưỡng học 

sinh giỏi 

88 Lê Thanh Chất Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong lớp chủ 

nhiệm 
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89 Lê Thị Kim Loan Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn 

Một số biện pháp nâng cao ý thức chấp hành 

luật lệ an toàn giao thông cho học sinh qua giờ 

học ngoại khóa môn Giáo dục công dân 

90 Đinh Thùy Dung Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn 

Cách tính số liên kết hidro giữa hai mạch của 

phân tử ADN và cách giải các bài tập liên 

quan đến số liên kết hidro của AND 

91 Đinh Ngọc Vàng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn 

Một số giải pháp nâng cao  chất lượng giảng 

dạy nội dung chạy cự lý ngắn cho học sinh lớp 

9 

92 Đỗ Thùy Trang Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn 
Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 sử dụng 

nhạc cụ có hiệu quả vào học hát 

93 Bùi Thanh Hùng Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Đồng 

Khởi 

Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt chủ 

đề tính quy luật của hiện tượng di truyền trong 

môn Sinh học 9 

94 Lê Phương Bình Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Hồ Hảo 

Hớn 

Hiệu quả của việc tích hợp và vận dụng một 

số kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm 

trong giờ sinh hoạt lớp - lớp 9” 

95 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Hồ Hảo 

Hớn 

Một số giải phát giúp phát hiện, bồi dưỡng, 

duy trì đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học 

đạt chất lượng và hiệu quả cao ở trường THCS 
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96 Ngô Thị Minh Thư Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Hồ Hảo 

Hớn 

Một vài cách tìm một số tế bào con được tạo 

ra các kỳ của quá trình phân bào trong giảng 

dạy môn Sinh học 9 

97 Đoàn Công Chánh Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Hồ Hảo 

Hớn 

Nâng cao thành tích đội tuyển bóng chuyền 

nam trung học cơ sở bằng việc ứng dụng một 

số bài tập  

chiến thuật trong huấn luyện 

98 Nguyễn Văn Nhẫn Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Hồ Hảo 

Hớn 

" Biện pháp áp dụng để rút gọn căn thức trong 

tiết luyện tập 

99 Trần Thị Mai Thảo Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Hồ Hảo 

Hớn 

Một vài kinh nghiệm cho học sinh kiểm tra 

thường xuyên qua nhiều hình thức 

100 Trần Thị Nhen Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hội 
Một vài kinh nghiệm trong công tác giáo dục 

đạo đức học sinh lớp chủ nhiệm 

101 Triệu Công Thành Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hội 

Vận dụng kiến thức môn Công nghệ 8, 9 và 

môn Vật lí  để hướng dẫn học sinh chế tạo một 

số đồ dùng dạy học nhằm giải quyết một số 

vấn đền thực tiễn trong cuộc sống, định hướng 

tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật và sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi đồng 
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102 Phạm Thị Hồng Lam Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hội 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học Lịch 

sử 9 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở 

trường Trung học cơ sở 

103 
Huỳnh Công Phi 

Lê Tấn Vinh 

Phó Hiệu trưởng, 

dạy TD 7 

Giáo viên Thể dục 

7,9 

Trường Trung học cơ sở Tân Hội 
Rèn luyện kỹ thuật “Đá chém cầu” bằng mu 

bàn chân cho học sinh năng khiếu 

104 Lê Thị Kim Chi Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hội 
Giải pháp giúp học sinh hứng thú, tập trung 

học tốt môn Toán 6 

105 Huỳnh Kim Loan Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hội 

Giải pháp tổ chức phần khởi động nhằm tạo 

hứng thú học tập bộ môn Lịch sử và Địa lí 6 

(phân môn Địa lí) 

106 
Hoát Thị Kim Nương 

Nguyễn Thị Hồng Cúc 

Giáo viên nhạc 

6,7,8,9 

Giáo viên nhạc 

6,7,8,9 

Trường Trung học cơ sở Tân Hội 

Trường Trung học cơ sở An Định 

Nhạc cụ tiết tấu tự làm ứng dụng dạy học âm 

nhạc trong chương trình sách giáo khoa mới 

107 Bùi Thị Thu Yến Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Trung 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng haiu 

mặt giáo dục  

lớp chủ nhiệm thích ứng sự đổi mới hiện nay 
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108 Ngô Thị Hồng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Trung 
Rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học dạng 

tìm công thức bằng nhiều cách khác nhau 

109 
Phan Văn Trưởng 

Nguyễn Minh Phúc 

Giáo viên Thể dục 

9 

Giáo viên Thể dục 

8, 9 

Trường Trung học cơ sở Tân Trung 
Một số giải pháp nâng cao thành tích đội bóng 

chuyền nam, nữ của nhà trường 

110 
Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết 
Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thành 

Thới A 

Giải pháp nâng cao tính tích cực của học sinh 

thông qua việc thiết kế và sử dụng phiếu học 

tập trong  

môn Lịch sử 9. 

111 Võ Thị Phương Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Thành 

Thới A 

Một số phương pháp phát huy tính tích cực 

của học sinh trong tiết dạy học Lịch sử. 

112 Đinh Trọng Nghĩa Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Thành 

Thới A 

Những giải pháp mới trong việc dạy học các 

tác phẩm thơ hiện đại trong chương trình ngữ 

văn trung học  

cơ sở theo định hướng phát triển năng lực và 

phẩm chất học sinh. 

113 
Nguyễn Phạm Thị Đan 

Thanh 
Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 

Mỏ Cày 

Tạo hứng thú học tập môn Lịch sử 8 thông 

qua các trò chơi, bài tập lịch sử và vẽ 

Sketchnote 

114 Nguyễn Thị Hồng Phấn Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 

Mỏ Cày 

Xây dựng hệ thống câu hỏi liên hệ thực tiễn 

cho chương 4, Oxi - Không khí, môn Hóa học 

lớp 8 
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115 Nguyễn Thị Pho Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 

Mỏ Cày 

Một số giải pháp phát huy năng lực giải quyết 

vấn đề cho học sinh ở môn Sinh học 9 

116 Triệu Thanh Hùng Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 

Mỏ Cày 

Một số phương pháp luyện tập nhằm nâng cao 

thành tích chạy cự ly ngắn cho học sinh cấp 

THCS 

117 
Nguyễn Thị Thanh 

Loan 
Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 

Mỏ Cày 

Một vài kỹ năng giải đáp trắc nghiệm đạt hiệu 

quả môn Tiếng Anh 

118 Nguyễn Thị Loan Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Thị Trấn 

Mỏ Cày 

Nâng cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

của nền âm nhạc dân ca ở trường THCS 

119 Võ Thị Ly Giáo viên 
Trường Tiểu học-Trung học cơ sở 

Đa Phước Hội 

Giải pháp xây dựng Liên đội năng động, sáng 

tạo và nâng cao năng lực tự quản cho đội viên 

trong tình hình mới 

120 Trần Thị Thanh Hương Giáo viên 
Trường Tiểu học-Trung học cơ sở 

Đa Phước Hội 

Lồng ghép hoạt động giáo dục STEM trong 

môn Sinh học cấp trung học cơ sở 

121 Trương Ngọc Tho Giáo viên 
Trường Tiểu học-Trung học cơ sở 

Đa Phước Hội 

Biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng 

Anh thông qua việc hướng dẫn học sinh tự học 
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122 Phạm Ngọc Thư Giáo viên 
Trường Tiểu học -Trung học cơ sở 

Phước Hiệp 

Biện pháp xây dựng nền nếp, nội quy trường 

lớp giúp học sinh lớp 9 có ý thức học tập tốt 

đạt tốt nghiệp 100% 

123 Ngô Song Đào Giáo viên 
Trường Tiểu học -Trung học cơ sở 

Phước Hiệp 

Giải pháp giúp học sinh giải hiệu quả các dạng 

bài tập khó trong chương trình bồi dưỡng học 

sinh giỏi môn sinh học lớp 9 

124 Nguyễn Văn Hải Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Tạ Thị 

Kiều 

Nâng cao chất lượng môn Địa lý trong thời đại 

4.0 qua mô hình lớp học đảo ngược. 

125 Lữ Minh Sử 
Giáo viên 

 

Trường Trung học cơ sở Tạ Thị 

Kiều 

Phương pháp giải loại mạch điện phức tạp, vẽ 

lại mạch điện. 

126 
Tăng Quan Hậu 

Lữ Minh Sử 

Giáo viên Công 

nghệ 7, 9 

Giáo viên Vật lý 6, 

9 

Trường Trung học cơ sở Tạ Thị 

kiều 

Một số giải pháp giúp học sinh THCS định 

hướng nghề nghiệp qua giáo dục STEM và trải 

nghiệm thực tiển. 

127 Lâm Văn Khoa Giáo viên 
Trường Tiểu học -Trung học cơ sở 

Thành Thới B 

Vận dụng một số kĩ thuật dạy học phát huy 

tính tích cực và sáng tạo của học sinh vào môn 

hóa 8, 9 
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128 Nguyễn Thanh Hưng Giáo viên 
Trường Tiểu học -Trung học cơ sở 

Thành Thới B 

Giúp học sinh lớp 9 sử dụng phương trình bậc 

hai để giải quyết bài toán có liên quan đến 

hằng đẳng thức 

129 Đỗ Trường Ân Nhân viên 
Trường Tiểu học -Trung học cơ sở 

Thành Thới B 

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công tác biên soạn "Thư mục giới thiệu sách" 

trong thư viện trường phổ thông 

130 Triệu Công Thành Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Hội Chế tạo thiết bị mồi nước motor 

131 

Phạm Lê Duy  

Mai Nguyễn Diễn An 

Lữ Minh Sử 

Lê Hoàng Tuấn 

Bùi Văn Tròn 

Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Lê 

Anh Xuân                   

Trường Trung học phổ thông Lê 

Anh Xuân 

Trường Trung học cơ sở Tạ Thị 

Kiều 

Trường Trung học cơ sở Tạ Thị 

Kiều                                       

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Đình Chiểu 

Thiết kế, chế tạo mô hình biểu diễn - truyền 

tải điện năng, định hướng dạy học theo dự án 

132 

Lê Thị Thủy                   

Võ Thị Hồng Thắm     

Đoàn Văn Bằng 

Giáo viên                        

Phó Hiệu trưởng   

Giáo viên 

Trường Tiểu học Tân Hội Sa bàn Bến Tre Đồng Khởi 

133 Nguyễn Văn Hoàng Giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Thành 

Thới A 
Rào cản đa năng 

 

 Tổng cộng danh sách: 133 sáng kiến./. 
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